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Sè:  71/Q§-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Hµ Néi, ngµy 14  th¸ng  01  n¨m 2015  


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khối đơn vị thuộc Bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014 
[
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BTP ngày 07/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 31 tập thể, 91 cá nhân (có tên trong danh sách kèm theo) khối các đơn vị thuộc Bộ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.
Tiền thưởng cho mỗi tập thể là: 2.300.000 đồng, mỗi cá nhân là: 1.150.000 đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được ghi vào Sổ Thi đua - Khen thưởng của Bộ Tư pháp.
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	Nơi nhận :
- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Vụ TĐKT.
	        BỘ TRƯỞNG
      (Đã k‎ý)
          Hà Hùng Cường
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc




DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG NĂM 2014

 (Khối các đơn vị thuộc Bộ)

(Kèm theo Quyết định số: 71/QĐ-BTP ngày 14 tháng 01 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. Tập thể:

	1. 
	Phòng Công tác cán bộ, Vụ Tổ chức cán bộ;

	2. 
	Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

	3. 
	Phòng Pháp luật Hình sự, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính;

	4. 
	Phòng Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch – Tài chính;

	5. 
	Phòng Pháp luật Dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế;

	6. 
	Văn phòng Bộ;

	7. 
	Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;

	8. 
	Khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	9. 
	Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	10. 
	Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp;

	11. 
	Khoa đào tạo Chấp hành viên và các chức danh tư pháp khác, Học viện Tư pháp;

	12. 
	Phòng Hành chính - Tổng hợp, Học viện Tư pháp;

	13. 
	Nhà xuất bản Tư pháp;

	14. 
	Báo pháp luật Việt Nam;

	15. 
	Ban Điện tử, Báo pháp luật Việt Nam;

	16. 
	Khoa Đào tạo cơ bản, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

	17. 
	Khoa Đào tạo nghiệp vụ, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;.

	18. 
	Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

	19. 
	Viện Khoa học pháp lý;

	20. 
	Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia;

	21. 
	Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự; 

	22. 
	Vụ Kế hoạch-tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	23. 
	Thanh tra Bộ; 

	24. 
	Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

	25. 
	Cục Trợ giúp pháp lý; 

	26. 
	Phòng Quản lý nghiệp vụ, Cục Trợ giúp pháp lý;

	27. 
	Phòng Công tác hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, Cục Công tác phía Nam;

	28. 
	Cục Bổ trợ tư pháp;

	29. 
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; 

	30. 
	Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

	31. 
	Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;



II. Cá nhân:
	1. 
	Ông Lê Tiến Châu, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

	2. 
	Ông Nguyễn Viết Thành, Chuyên viên phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ;

	3. 
	Bà Nguyễn Phương Thảo, Phó trưởng phòng Quản lý công tác hòa giải cơ sở, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

	4. 
	Bà Tô Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

	5. 
	Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính; 

	6. 
	Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

	7. 
	Bà Nguyễn Thị Bích, Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Vụ Kế hoạch - Tài chính;

	8. 
	Bà Lê Thu Hiền, Phó trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính;

	9. 
	Ông Vương Toàn Thắng, Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

	10. 
	Bà Thái Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

	11. 
	Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế;

	12. 
	Bà Trần Thị Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế; 

	13. 
	Ông Đỗ Đức Hiển, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

	14. 
	Ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

	15. 
	Ông Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ;

	16. 
	Bà Đào Thị Thu Thủy, Kế toán viên phòng Kế toán, Văn phòng Bộ;

	17. 
	Ông Dương Văn Hiếu, Nhân viên phòng Bảo vệ, Văn phòng Bộ;

	18. 
	Ông Chu Mạnh Hùng,  Phó Hiệu trưởng Trường  Đại học Luật Hà Nội;

	19. 
	Ông Trần Quang Huy, Phó Hiệu trưởng Trường  Đại học Luật Hà Nội;

	20. 
	Ông Trương Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội;

	21. 
	Ông Nguyễn Minh Đoan, Phó trưởng Khoa Hành chính - Nhà nước, Trường  Đại học Luật Hà Nội;

	22. 
	Bà Trần Thị Hiền, Phó trưởng Khoa Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	23. 
	Ông Nguyễn Văn Cừ, Trưởng Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	24. 
	Ông Trần Anh Tuấn, Phó trưởng Khoa Pháp luật Dân sự, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	25. 
	Ông Hoàng Văn Hùng, Giảng viên Khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	26. 
	Bà Đỗ Thị Dung, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	27. 
	Ông Nguyễn Quang Tuyến, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	28. 
	Bà Nguyễn Thị Dung, Phó trưởng Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	29. 
	Bà Vũ Thị Duyên Thủy, Giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	30. 
	Bà Nguyễn Quỳnh Anh, Giảng viên Khoa Pháp luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	31. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giảng viên Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội

	32. 
	Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	33. 
	Ông Phan Huy Long, Phó trưởng Phòng Bảo vệ, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	34. 
	Ông Lê Đình Nghị, Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	35. 
	Ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	36. 
	Ông Trương Đình Ninh, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	37. 
	Bà Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	38. 
	Bà Lê Thị Hạnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	39. 
	Bà Vũ Thị Lan Anh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội;

	40. 
	Ông Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp;

	41. 
	Bà Nguyễn Thị Phong Lan, Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Học viện Tư pháp;

	42. 
	Bà Trần Thị Thu Hà, Kế toán trưởng, Nhà xuất bản Tư pháp;

	43. 
	Ông Đào Văn Hội, Tổng biên tập, Báo Pháp luật Việt Nam;

	44. 
	Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó Tổng biên tập, Báo Pháp luật Việt Nam;

	45. 
	Ông Vũ Hoàng Diệp, Phó Tổng biên tập, Báo Pháp luật Việt Nam;

	46. 
	Bà Trần Thị Hương Mai, Phó Tổng biên tập, Báo Pháp luật Việt Nam;

	47. 
	Ông Hà Ánh Bình, Trưởng cơ quan đại diện Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Báo Pháp luật Việt Nam;

	48. 
	Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Trưởng Ban Nội chính, Báo Pháp luật Việt Nam;

	49. 
	Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

	50. 
	Ông An Văn Hà, Phó trưởng Phòng Khảo Thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên;

	51. 
	Bà Phạm Thị Lan, Phó Trưởng Phòng Trị sự, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;

	52. 
	Ông Võ Khắc Hoan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

	53. 
	Ông Trương Việt Hùng, Phụ trách Phòng Quản trị, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

	54. 
	Ông Trần Thanh Sơn, Phụ trách Phòng Tổ chức, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

	55. 
	Bà Hoàng Thị Oanh, Phụ trách Khoa Đào tạo cơ bản, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới;

	56. 
	Bà Nguyễn Thị Na, Giáo viên, Phòng Tổ chức Hành chính và Thư viện, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh;

	57. 
	Ông Nguyễn Công Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

	58. 
	Ông Ngô Ngọc Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

	59. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

	60. 
	Bà Nguyễn Nguyệt Hà, Phó trưởng phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

	61. 
	Bà Kiều Hoa, Phó trưởng phòng Dữ liệu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

	62. 
	Ông Chu Văn Doanh, Lái xe Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

	63. 
	Ông Lê Huy Hùng, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

	64. 
	Ông Vũ Quang Tuấn, Chuyên viên Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

	65. 
	Bà Trần Thị Hằng, Chuyên viên tài chính, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự;

	66. 
	Bà Lê Thị Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	67. 
	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	68. 
	Bà Trần Thị Hải Ngọc, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	69. 
	Bà Vũ Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	70. 
	Bà Lê Thị Thu, Thẩm tra viên Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự;

	71. 
	Ông Đặng Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ;

	72. 
	Ông Đoàn Văn Hường, Phó Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ;

	73. 
	Ông Đồng Ngọc Ba, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm 
pháp luật;

	74. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật;

	75. 
	Ông Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý;

	76. 
	Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam;

	77. 
	Bà Nguyễn Thị Bích Lan Thu, Trưởng phòng, Phòng Công tác tư pháp khác, Cục Công tác phía Nam;

	78. 
	Ông Nguyễn Văn Bốn, Quyền Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;

	79. 
	Ông Nguyễn Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin;

	80. 
	Bà Đỗ Thị Thùy Dương, Chuyên viên, Phòng Thông tin điện tử, Cục Công nghệ thông tin;

	81. 
	Ông Tạ Thành Trung, Trưởng phòng, Phòng Hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin;

	82. 
	Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại thành phố Đà Nẵng, Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm;

	83. 
	Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

	84. 
	Bà Trần Thị Lương, Kế toán trưởng, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

	85. 
	Bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Trưởng phòng, Phòng Chính sách - Pháp luật, Cục Bồi thường Nhà nước;

	86. 
	Ông Nguyễn Việt Hà, Phó Chánh Văn phòng, kiêm Kế toán trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

	87. 
	Bà Trương Thu Loan, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

	88. 
	Bà Tạ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng  phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo, văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

	89. 
	Ông Trần Quang Hồng, Trưởng phòng Hợp tác công - tư về cải cách quy định hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;

	90. 
	Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;

	91. 
	Bà Nguyễn Thị Minh Phương, Chánh Văn phòng, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật;



Tổng số: 31 tập thể và 91 cá nhân./.
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